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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 149          4,998,653,920       36,601     0.004 0.06% 0.004 0.060% 0.004 0.06% 3.1% -8.8% -3.1% -7.6% 5 87,823
2 Rooftop Garden 121          12,484,299,602     32,535     0.004 0.02% 0.004 0.020% 0.004 0.02% -1.7% -0.9% -7.0% -9.9% 9 169,913
3 Paradise - 8,468,168,213       21,666     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 23            6,504,659,861       6,678       0.002 0.003% 0.003 0.006% 0.003 0.007% 48.7% 88.4% 1.3% 2.7% 0 -5,480
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 4,380       55,060,422,706     33,093     0.134 0.16% 0.135 0.156% 0.132 0.15% -1.1% -5.0% -1.9% -5.2% 87 1,619,282
7 Nhà giặt 2,030       390,370,100          221,712  0.009 10.0% 0.009 - 0.009 9.7% 4.8% - -0.5% - 10 181,260
8 Bếp lầu 6 1,371       23,987,613,383     75,814     0.014 0.08% 0.019 0.107% 0.018 0.11% 30% 40% -4.9% -0.7% 70 1,298,809
9 Bếp Cung Đình 1,753       22,873,208,962     42,916     0.051 0.19% 0.048 0.210% 0.041 0.14% -20% -27% - - - -
10 Bếp Căn tin 295          - 37,764     0.007 - 0.008 - 0.008 - 14.0% - -2.4% - 7 132,212
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 221          717,583,540          2,831       0.063 0.51% - - 0.078 0.57% - - - - - -
13 Rex Health Club 45            927,073,957          1,385       0.050 0.14% - - 0.032 0.09% - - - - - -
14 Galaxy 1,128       5,829,098,000       - - 0.35% - - - 0.36% - - - - - -
15 Solar New Wing 110          15,209,443,865     86,101     - 0.18% - - - 0.01% - - - - - -
16 Solar East Wing 1,255       39,850,978,841     101,026  - 0.05% - - - 0.06% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 3,213       19,947,137,000     - - 0.29% - - - 0.30% - - - - - -
18 Khách sạn 24,414     119,327,779,930   196,758  0.157 0.50% - - 0.124 0.38% -21.1% -23.7% - - - -
19 Toàn Khách sạn 27,627     139,274,916,930   196,758  0.157 0.47% 0.175 0.45% 0.140 0.37% -10.7% -21.3% -19.8% -18.1% 6,806 126,517,034     

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 3 tháng đầu năm 2019 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 10.7%, chi phí nước/doanh thu giảm 21.3% so với 2018.
 - Các khu vực đều đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 3 tháng đầu năm 2019.
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